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Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học lớp 7 - Đề 5
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Bộ phận nào dưới đây không nằm ở phần đầu – ngực của tôm sông?
A. mắt kép.
B. chân hàm.
C. chân ngực.
D. chân bụng.
Câu 2. Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng?
A. chân hàm.
B. chân bụng.
C. hai đôi râu.
D. tấm lái.
Câu 3. Ở tôm sông bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?
A. chân ngực.
B. chân bụng.
C. chân hàm.
D. hai đôi râu.
Câu 4. Khi nói về đặc điểm của châu chấu, phát biểu nào sau đây là sai?
A. hệ tuần hoàn hở.
B. có hạch não phát triển.
C. hô hấp bằng hệ thống ống khí.
D. là động vật lưỡng tính.
Câu 5. Ở trùng roi xanh, chất nguyên sinh có chứa khoảng bao nhiêu hạt diệp lục?
A. 8.
B. 20.
C. 10.
D. 5.
II. Tự luận

Câu 1. Quan sát trùng roi và đánh dấu tích vào bảng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi
dưới đây:
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Trùng roi di
chuyển

Trùng roi có màu xanh lá cây
nhờ

1. Đầu đi trước

2. Đuôi đi trước

3. Vừa tiến vừa xoay

4. Thẳng tiến

5. Sắc tố ở màng cơ thể

6. Màu sắc của các hạt diệp lục

7. Màu sắc của các điểm mắt
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8. Sự trong suốt của các màng cơ
thể

Câu 2. Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm gì?
Câu 3. Nêu tác hại của giun đũa đối với sức khỏe của con người.
Câu 4. Trình bày cách dinh dưỡng của trai.
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 Sinh học lớp 7
I. Trắc nghiệm
Câu 1: D
Câu 2: B
Câu 3: A
Câu 4: D
Câu 5: B
II. Tự luận
Câu 1.

Trùng roi di chuyển Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

1. Đầu đi trước

2. Đuôi đi trước

3. Vừa tiến vừa xoay x

4. Thẳng tiến

5. Sắc tố ở màng cơ thể

6. Màu sắc của các hạt diệp lục X

7. Màu sắc của các hạt điểm mắt

8. Sự trong suốt của màng cơ thể X

Câu 2.
Cơ quan di chuyển phát triển, dinh dưỡng kiểu động vật và là một mắt xích trong chuỗi
thức ăn của tự nhiên.
Câu 3.
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Tác hại của giun đũa đối với sức khỏe của con người:
- Giun đũa lấy thức ăn, gây tắc ruột, tắc ống mật và còn bài tiết độc tố gây suy kiệt cho cơ
thể con người.
- Một người mắc bệnh giun đũa sẽ trở thành một “ổ” để phát tán bệnh này cho cộng đồng.
Vì thế, ở nhiều nước phát triển, trước khi cho người ở nơi khác đến nhập cư, người ta yêu
cầu họ phải tẩy giun sán trước.
Câu 4.
Cách dinh dưỡng của trai: Trai hút nước qua ống hút để vào khoang áo rồi qua mang vào
miệng nhờ sự rung động của các lông trên tấm miệng. Qua mang, oxi được tiếp nhận, đến
miệng thức ăn được giữ lại. Đó là cách dinh dưỡng kiểu thụ động ở trai.
Các bạn có thể tham khảo thêm bài test: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 7 - Đề 4 và Đề kiểm
tra học kì 1 Sinh học lớp 7 - Đề 1 với các môn học như: môn Toán, môn Sinh học,... cùng
thuộc chương trình ôn tập trước bài thi học kì 1 lớp 7 nhằm đạt kết quả cao nhất.
Xem thêm tài liệu tại đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

https://vndoc.com/test/de-kiem-tra-hoc-ki-1-vat-ly-7-de-4-doc
https://vndoc.com/de-kiem-tra-hoc-ki-1-sinh-hoc-lop-7-de-1/download
https://vndoc.com/de-kiem-tra-hoc-ki-1-sinh-hoc-lop-7-de-1/download
https://vndoc.com/test/mon-toan-lop-7
https://vndoc.com/test/sinh-hoc-7
https://vndoc.com/test/de-thi-hoc-ki-1-lop-7
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